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ABSTRACT

Social anxiety disorder is a common adolescent anxiety disorder with rates ranging from 9.1% to 44% 
between countries around the world. In Vietnam, research on this disorder is quite limited. Social 
phobia affects many aspects of life, such as school, work, and increases the risk of depression and 
suicide in adults. However, finding treatment, the recovery rate is still quite low. So early screening 
for this disorder is necessary. The study conducted on 430 students participating in the study, the 
prevalence of phobias on the LSAS scale was 42.3%. 35.7% and 37.4% respectively. Multivariate 
analysis showed a statistically significant relationship between social phobia and factors such as 
lack of confidence in appearance, mother’s occupation (p <0.05). Research has given a number 
of recommendations for early detection and timely intervention solutions towards comprehensive 
health care for students.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ám ảnh sợ xã hội là một dạng rối loạn lo âu đặc trưng 
bởi sự lo lắng, sợ hãi quá mức trong các tình huống xã 
hội. Trong đó người mắc ám ảnh sợ xã hội luôn lo lắng 
việc họ nói hoặc làm có thể bị nhận xét, đánh giá tiêu 
cực từ người khác [3]. Ở Mỹ, một thống kê vào năm 
2005, ám ảnh sợ xã hội là rối loạn tâm thần phổ biến 
thứ ba chỉ sau trầm cảm và lạm dụng rượu với tỷ lệ lưu 
hành 12,1%, trong đó phổ biến nhất là đối tượng học 
sinh với gần 27,5% mắc, nhưng chỉ có 37% số lượng 

học sinh hồi phục sau khi mắc ám ảnh sợ xã hội[6]. 
Mắc ám ảnh sợ xã hội trong thời gian dài không chỉ 
ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và sự nghiệp của các 
em học sinh trong tương lai mà còn làm tăng khả năng 
tử vong do bệnh tật gồm tự tử, bệnh tim mạch, bệnh lý 
tiêu hóa, rối loạn sử dụng chất và phạm tội lên gấp 1,5 
lần[9].

Việc phát hiện sớm rối loạn này là thực sự cần thiết vì 
ám ảnh sợ xã hội là một tình trạng sức khỏe tâm thần 
dai dẳng thường bắt đầu ở tuổi vị thành niên sớm, ám 
ảnh sợ xã hội có liên quan đến hậu quả đáng kể làm suy 

TÓM TẮT

Ám ảnh sợ xã hội là một dạng rối loạn lo âu phổ biến ở lứa tuổi vị thành niên với tỷ lệ mắc dao động 
từ 9,1%- 44% giữa các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, nghiên cứu về rối loạn này còn khá hạn 
chế. Việc mắc ám ảnh sợ xã hội gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống như học tập, 
công việc, tăng nguy cơ trầm cảm, tự tử ở người trưởng thành. Tuy nhiên việc tìm kiếm điều trị, tỷ lệ 
phục hồi còn khá thấp. Vì vậy việc sàng lọc sớm rối loạn này là cần thiết. Nghiên cứu tiến hành trên 
430 học sinh tham gia nghiên cứu, tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội theo sàng lọc của thang đo LSAS là 
42,3%. Trong đó phần lớn biểu hiện ở mức độ nhẹ và trung bình với tỷ lệ lần lượt là 35,7% và 37,4%. 
Phân tích đa biến cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa ám ảnh sợ xã hội và các yếu tố 
như: thiếu tự tin ngoại hình, nghề nghiệp của mẹ (p<0,05). Nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị 
nhằm phát hiện sớm và đưa ra các giải pháp can thiệp kịp thời hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn 
diện cho học sinh.

Từ khóa: Ám ảnh sợ xã hội, học sinh, trung học phổ thông.
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yếu mức độ liên kết với xã hội, ngay khi so sánh với các 
rối loạn tâm thần khác. Ám ảnh sợ xã hội ảnh hưởng 
đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Đối với học 
sinh, sinh viên ám ảnh xã hội làm cho thành tích học tập 
thấp hơn và nguy cơ bỏ học cao hơn [7]. 

Trong ba thập kỷ qua, ám ảnh sợ xã hội đang ngày càng 
nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và cũng 
như các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần 
bởi tính chất và mức độ nghiêm trọng của nó. Tại Việt 
Nam nghiên cứu về vấn đề này còn khá mới, các nghiên 
cứu vào năm 2019 được thực hiện trên đối tượng học 
sinh, sinh viên tại Hải Phòng cho thấy có 58,2% báo 
cáo mắc ám ảnh sợ hội [2]. Điều này đặt giả thuyết về 
mức độ phổ biến của nó trong cộng đồng cần có nhiều 
nghiên cứu hơn thực hiện để hiểu rõ về vấn đề này. 

Huyện Phú Riềng là một huyện mới thành lập, điều 
kiện kinh tế nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, dân cư 
tập trung từ nhiều vùng miền phần lớn là làm nghề 
nông nên các vấn đề sức khỏe tâm thần chưa được quan 
tâm đúng mực. Trường trung học phổ thông Nguyễn 
Khuyến là một trong ba trường của huyện, học sinh nơi 
đây đến từ nhiều xã khác nhau. Vì những lí do trên 
chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Tỷ lệ mắc ám ảnh sợ 
xã hội và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ 
thông Nguyễn Khuyến, tỉnh Bình Phước” nhằm cung 
cấp số liệu cũng như các giải pháp phòng ngừa cho rối 
loạn này, với hai mục tiêu nghiên cứu sau:

1. Xác định tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội ở học sinh trung 
học phổ thông Nguyễn Khuyến Bình Phước năm 2020 

2. Xác định mối liên quan giữa ám ảnh sợ xã hội ở học 
sinh trung học phổ thông Nguyễn Khuyến Bình Phước 
năm 2020 và một số yếu tố liên quan.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả học sinh đang 
theo học tại trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Phú 
Riềng, Bình Phước.

Thời gian nghiên cứu: 01/02/2020- 01/07/2020

Địa điểm nghiên cứu: THPT Nguyễn Khuyến huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Cắt ngang mô tả 

Cỡ mẫu: Tính cỡ mẫu theo công thức ước tính cỡ mẫu 
theo tỷ lệ.

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó: 

n: cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu, đơn vị: người

α: xác suất sai lầm loại 1 (α=0,05)

z(1-α/2)= 1,96: trị số tính từ phân phối chuẩn với độ tin 
cậy 95%

d: sai số cho phép (d = 0,05)

p= 0,582 là tỷ lệ ước lượng tham khảo từ nghiên cứu 
của Bùi Công Sơn “thực trạng mắc và các yếu tố liên 
quan đến hội chứng ám ảnh sợ xã hội trên sinh viên Y 
Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Hải Phòng 2019”[2]

Nghiên cứu nhân với hệ số thiết kế là 2 vậy cỡ mẫu tính 
được là 748.

Do cỡ mẫu vượt quá 10%, hiệu chỉnh cỡ mẫu theo công 
thức:

nhc   =
n x p = 426n + p

(với P = 987: là tổng số học sinh trường THPT Nguyễn 
Khuyến)

Vậy cỡ mẫu nghiên cứu là n= 426 học sinh.

2.3. Phương pháp thu thập thông tin

Kỹ thuật thu thập thông tin: Tiến hành lấy mẫu bằng 
phương pháp chọn mẫu cụm với đơn vị là lớp bằng 
phương pháp chọn ngẫu nhiên đơn dựa trên danh sách 
lớp của trường

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu

Nghiên cứu được sự cho phép của khoa Y tế công cộng 
Đại học Y dược TP.HCM và Ban Giám hiệu trường 
THPT Nguyễn Khuyến, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 
Phước. 

Mỗi học sinh được giải thích rõ về mục đích, nội dung 
và ý nghĩa của nghiên cứu, vai trò và quyền lợi khi tham 
gia nghiên cứu, tính bảo mật trước khi tiến hành. Sự 
tham gia của học sinh là hoàn toàn tự nguyện và có 
quyền rút khỏi nghiên cứu bất kì lúc nào.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
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Bảng 3.1: Tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội ở học sinh (n=430)

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Ám ảnh sợ xã hội
Có
Không

182
248

42,3
58,7

Mức độ ám ảnh sợ xã hội
Nhẹ
Trung bình
Nặng
Rất nặng

65
68
33
16

35,7
37,4
18,1
  8,9

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa ám ảnh sợ xã hội và đặc điểm bản thân học sinh (n=430)

Đặc điểm
Ám ảnh sợ xã hội

p PR(KTC 95%)
Có (%) Không (%)

Giới tính
Nữ
Nam

111(48,0)
71 (35,7)

120 (52,0)
128 (64,3)

0,010 1,35 (1,07-1,69)

Thiếu tự tin về ngoại hình 

Có 
Không

111 (48,7)
71 (35,1)

117 (51,3)
131 (64,9) 0,005 1,39 (1,10-1,74)

Mức độ quan tâm chia sẻ của cha mẹ

Không bao giờ
Thỉnh thoảng
Thường xuyên

8 (40,0)
111 (47,0)
63 (36,2)

12 (60,0)
125 (53,0)
111 (63,8)

0,733
0,032

1,10 (0,62-1,96)
1,30 (1,02-1,65)

1

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang đo LSAS để 
đánh giá tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội. Qua kết quả phân 
tích cho thấy có 42,3% học sinh mắc ám ảnh sợ xã hội 
với ngưỡng cắt ≥55 tại thời điểm nghiên cứu. Nghiên 
cứu tại Arab SauDi (2017) trên đối tượng học sinh nam 
tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội là (11,7%)[4]. Nghiên cứu 
chúng tôi cho kết quả cao hơn so với nghiên cứu này 
có thể do đối tượng nghiên cứu chúng tôi bao gồm mẫu 
giới tinh cả nam và nữ, trong khi đó nghiên cứu tại Arab 
Saudi thực hiện trên đối tượng học sinh nam. Nhiều 
nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy giới nữ có tỷ lệ 

mắc cao hơn so với nam đặc biệt đối với văn hóa các 
quốc gia này đa phần theo đạo Hồi dẫn đến nữ giới ít có 
khả năng tiếp xúc các tình huống xã hội hơn. Kết quả 
nghiên cứu chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu Ethiopia 
cho thấy tỷ lệ mắc là (27,5%)[6]. Điều này có thể giải 
thích do nghiên cứu tại Ethiopia có tỷ lệ học sinh đưa vào 
nghiên cứu chênh lệch giữa học sinh nam 60,4% cao hơn 
học sinh nữ với 39,6%, nghiên cứu chúng tôi không sự 
chênh lệch đáng kể giới tính nam và nữ. Bên cạnh đó các 
nghiên cứu Ethiopia đã cho thấy tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã 
hội ở học sinh nữ gấp 3,1 lần học sinh nam [6]. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mối liên quan có 
ý nghĩa thống kê giữa giới tính và ám ảnh sợ xã hội. 
Cụ thể học sinh nữ có tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội gấp 
1,35 lần học sinh nam điều này đã được chứng minh 
nhiều nghiên cứu trên thế giới[2], [6]. Tuy nhiên sau 
khi đưa vào phân tích mô hình hồi quy đa biến chúng 
tôi không tìm thấy mối liên quan giữa giới tính và ám 

ảnh sợ xã hội kết quả này tương đồng với nghiên cứu 
của Zi-Zen Peng [8] và nghiên cứu của Nguyễn Thu 
Hằng [1]. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để kiểm tra về 
mối liên quan này.

Yếu tố tâm lí thiếu tự tin ngoại hình có liên quan đến tỷ 
lệ ám ảnh sợ xã hội. Qua phân tích cho thấy những học 
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sinh thiếu tự tin ngoại hình có tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã 
hội gấp 1,39 lần những học sinh không thiếu tự tin về 
ngoại hình. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của 
tương đồng với nghiên cứu tại Trung Quốc[8], nghiên 
cứu của Bùi Công Sơn[2]. Điều này có thể giải thích do 
mẫu nghiên cứu chúng tôi thuộc lứa tuổi vị thành niên, 
đây là lứa tuổi luôn muốn khẳng định bản thân vì vậy 
việc cảm thấy thiếu tự tin trong ngoại hình có thể khiến 
các em rụt rè hơn trong các mối quan hệ.

Chúng tôi cũng không tìm thấy mối liên quan giữa mức 
độ quan tâm chia sẻ của cha mẹ học sinh, sự kiểm soát 

quá mức của cha mẹ với ám ảnh sợ xã hội. Kết quả này 
khác với các nghiên cứu tại Ả Rập, Quảng Đông và 
nghiên cứu tại Ai Cập [5]. Tuy nhiên kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu của Bùi Công Sơn tại Việt Nam 
[2]. Điều này có thể giải thích do đặc điểm văn hóa nuôi 
dạy con cái khác nhau giữa các quốc gia. Bên cạnh đó 
chúng tôi cũng không tìm thấy mối liên quan giữa nuôi 
dạy con cái tiêu cực như thường xuyên la mắng con cái, 
la mắng con cái trước mặt người khác.

Các yếu tố còn lại không tìm thấy mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê.

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa ám ảnh sợ xã hội và các đặc điểm bản thân, gia đình và các mối quan hệ tại trường theo 
mô hình hồi quy Poisson đa biến

Ám ảnh sợ xã hội pthô PRthô(KTC95%) phc PRhc(KTC95%)

Thiếu tự tin về ngoại hình 

Có
Không 0,005 1,39 (1,10-1,74) 0,008 1,37 (1,08-1,73 )

Nghề nghiệp hiện tại của mẹ

Công nhân
Nông dân
Tự làm chủ
Công nhân viên chức
Nội trợ
Tự do
Khác

0,159
0,063
0,550
0,043
0,371
0,320

1
1,28 (0,91-1,79)
1,41 (0,98-2,03)
1,20 (0,66-2,21)
1,65 (1,02-2,69)
0,74 (0,38-1,44)
0,52 (0,14-1,89

0,121
0,068
0,815
0,021
0,242
0,861

1
1,33 (0,93- 1,90)
1,43 (0,97- 2,10)
1,09 (0,53- 2,28)
1,78 (1,09- 2,90)
0,66 (0,33- 1,32)
0,86 (0,17- 4,43)

phc: p hiệu chỉnh, PRhc: PR hiệu chỉnh, KTC 95%hc: 
KTC 95% hiệu chỉnh

Sau khi đưa 12 yếu tố liên quan trong phân tích đơn 
biến có p< 0,2 bao gồm giới, khối lớp, xếp loại học lực 
học kì 1, thiếu tự tin về ngoại hình, bị chế giễu về ngoại 
hình, nghề nghiệp hiện tại của cha, nghề nghiệp hiện tại 
của mẹ, sống chung, tình trạng hôn nhân của cha mẹ, 
mức độ quan tâm chia sẻ của cha mẹ, tần suất la mắng 
của cha mẹ trước mặt người khác, kiểm soát của mẹ vào 
mô hình đa biến thì chỉ còn 2 lại 2 yếu tố là thiếu tự tin 
về ngoại hình và nghề nghiệp hiện tại của mẹ là thực sự 
liên quan đến ám ảnh sợ xã hội.

Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa ám ảnh sợ 
xã hội và thiếu tự tin về ngoại hình với. Cụ thể những 
học sinh thiếu tự tin ngoại hình có tỷ lệ mắc ám ảnh sợ 
xã hội cao gấp 1,38 lần học sinh không thiếu tự tin về 
ngoại hình (p=0,007 KTC 95% 1,09-2,91). Có mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa ám ảnh sợ xã hội và nghề 

nghiệp hiện tại của mẹ học sinh. So với những học sinh 
có mẹ làm công nhân thì những học sinh có mẹ làm nội 
trợ có tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội cao gấp 1,78 lần với 
(p= 0,021; KTC 95%1,09- 2,91)

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ mắc ám ảnh sợ xã hội (LSAS ≥55) chiếm 42,3% 
học sinh tham gia nghiên cứu, trong đó phần lớn biểu 
hiện ở mức độ nhẹ và trung bình với tỷ lệ lần lượt là 
35,7% và 37,4%.

Học sinh thiếu tự tin về ngoại hình có tỷ lệ mắc ám ảnh 
sợ xã hội gấp 1,4 lần học sinh không thiếu tự tin về 
ngoại hình (p=0,008).

Học sinh có mẹ làm nghề nội trợ có tỷ lệ mắc ám ảnh 
sợ xã hội gấp 1,78 lần nhóm học sinh có mẹ làm công 
nhân (p=0,021).
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5. KHUYẾN NGHỊ

Về phía học sinh: Để giảm bớt mức độ thiếu tự tin 
ngoại hình, các em cần dành một chút thời gian để chăm 
sóc cá nhân như tập thể dục, thể thao để có ngoại hình 
tốt hơn. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, 
hoạt động trao đổi, tăng cường giao tiếp với mọi người 
xung quanh, có thái độ sống tích cực lạc quan, yêu đời 
để giảm tự ti của bản thân.

Về phía nhà trường: Cần có các hoạt động hỗ trợ, 
chăm sóc về sức khỏe tâm thần cho học sinh, tổ chức 
tư vấn tâm lý. Thường xuyên có các hoạt động trao 
đổi các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp, nguyên 
nhân, hậu quả, biểu hiện và cách dự phòng. Tổ chức 
nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, 
ngoại khóa để giúp các em học sinh dễ dàng hòa nhập.

Về phía gia đình: Các phụ huynh không nên bao bọc 
quá mức để cho con tự phát triển bản thân. Thường 
xuyên quan tâm, chia sẻ với con cái giúp các em tự tin 
hơn trong các mối quan hệ, khuyến khích học sinh tham 
gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.
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